
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 15122001 DH15TM Giang Hoàng Anh 7
2 15123002 DH15KE Lê Thị Hồng Anh 7
3 15122005 DH15QT Nguyễn Ngọc Hoài Anh 4
4 15131003 DH15TK Trịnh Lê Anh
5 15122011 DH15QT Mai Xuân Bảo 5
6 15130013 DH15DTA Phạm Văn Cảnh 7
7 15121008 DH15PT Lê Hoài Cương 2
8 15155006 DH15KN Lê Thị Ngọc Dâng 3
9 15122030 DH15TC Nguyễn Thị Kiều Diễm 5

10 15122032 DH15QT Huỳnh Thị Mỹ Dung 4
11 15120027 DH15KT Nguyễn Nhựt Duy 8
12 15122039 DH15QT Lê Thị Ngọc Duyên 4
13 15155014 DH15KN Trương Mỹ Duyên
14 15122015 DH15TC Nguyễn Thành Đại 5
15 15122018 DH15QT Trần Ngọc Hồng Đào
16 15124041 DH15QLA Phạm Tiểu Đình 3
17 15120032 DH15KM Đoàn Quang Hà 4
18 15124068 DH15QD Ngô Thị Hà 7
19 15120034 DH15KT Trần Thị Thu Hà 3
20 15120039 DH15KT Huỳnh Ngọc Hằng 5
21 15120041 DH15KT Nguyễn Thị Thúy Hằng 4
22 15124075 DH15QD Phan Gia Hân
23 15122048 DH15QT Trần Công Hậu 4
24 15124083 DH15QLB Lê Thị Hiên 4
25 15122052 DH15QT Nguyễn Thị Thu Hiền 4
26 15122054 DH15QT Trần Thị Diệu Hiền
27 15120049 DH15KT Bùi Quang Hiếu
28 15120057 DH15KT Đàm Huy Hoàng
29 15124096 DH15QLB Nguyễn Đình Hoàng 4
30 15122068 DH15QT Nguyễn Thị Ánh Hồng 4
31 15122069 DH15QT Cao Thị Ngân Huệ 3
32 15124111 DH15QLA Nguyễn Huỳnh Quốc Huy
33 15122075 DH15QT Đinh Thụy Mỹ Huyền 7
34 15122079 DH15QT Phan Thị Ngọc Huyền 7
35 15122081 DH15TM Vũ Quang Huynh 3
36 15122070 DH15TM Lê Thị Lan Hương 7
37 15123029 DH15KE Nguyễn Thị Hương 7
38 15122072 DH15QT Trần Thị Hồng Hương 4
39 15122087 DH15QT Huỳnh Kim Khánh 4
40 15122091 DH15QT Trần Tuấn Kiệt 4
41 15122094 DH15QT Lê Thị Anh Kim 2
42 15123039 DH15KE Lý Ai Liên 2
43 15120084 DH15KT Dương Đinh Trúc Linh 4
44 15120086 DH15KT Nguyễn Phương Linh 3
45 15155034 DH15KN Nguyễn Phi Long 7
46 15124154 DH15QD Huỳnh Tấn Lộc 7
47 15123047 DH15KE Võ Gia Lộc 7
48 15122109 DH15TM Vương Trúc Ly 7
49 15124167 DH15QLA Nguyễn Hữu Mạnh 9
50 15122113 DH15QT Nguyễn Minh Mẫn 3
51 15116091 DH15KS Nguyễn Thị Nguyệt Minh 4



52 15132900 DH15SP Hoàng Triệu Nam
53 15122120 DH15TC Trần Hoài Nam 4
54 15122125 DH15QT Đồng Thị Kim Ngân 5
55 15123057 DH15KE Phạm Thị Nghiêm 4
56 15120106 DH15KT Trần Thị Thanh Nhã 4
57 15124191 DH15QLA Nguyễn Thanh Nhân
58 15120112 DH15KT Nguyễn Thị Thúy Nhi 3
59 15155044 DH15KN Phạm Hoàng Nhi
60 15120122 DH15KT Dương Thị Ngọc Nữ 4
61 15130136 DH15DTB Nguyễn Lê Phong 4
62 15123065 DH15KE Nguyễn Hồng Phúc 4
63 15120131 DH15KT Bùi Thanh Phương 2
64 15122168 DH15QT Nguyễn Thị Thu Phương 7
65 15120137 DH15KT Lê Thị Thúy Phượng 2
66 15122173 DH15TM Trần Thị Phượng 5
67 15155053 DH15KN Phạm Thị Lệ Quyên 4
68 15122179 DH15QT Bùi Ngọc Như Quỳnh 7
69 15122180 DH15TM Đinh Thị Sang 7
70 15122181 DH15QT Lâm Thị Thu Sang 7
71 15122183 DH15QT Trịnh Công Sang 3
72 15120150 DH15KM Nguyễn Thanh Sơn 4
73 15123080 DH15KE Trần Thị Minh Tâm 3
74 15122189 DH15QT Đào Thị Kim Thanh 3
75 13115098 DH13GB Đoàn Thị Thu Thanh 10
76 15122193 DH15QT Dương Thị Thảo 4
77 15131120 DH15TK Lê Ngọc Thảo 5
78 15123081 DH15KE Phạm Hồng Thắm 3
79 15120170 DH15KT Lê Thanh Thỏn 4
80 15123089 DH15KE Lê Thị Hồng Thơm 3
81 15124291 DH15QD Đặng Hữu Thuận 3
82 15155062 DH15KN Nguyễn Thị Kim Thư
83 15122204 DH15QT Võ Thị Thư 1
84 15122205 DH15TM Vũ Đỗ Anh Thư 4
85 15124297 DH15QD Phạm Văn Thương 4
86 15155068 DH15KN Phạm Thị Kim Tiến 3
87 15122224 DH15TC Lâm Phương Toàn 4
88 15155069 DH15KN Lê Thị Hương Tràm 3
89 15124319 DH15DC Nguyễn Thị Thảo Trang 2
90 15121057 DH15PT Bùi Khắc Trí
91 15122239 DH15QT Cao Quốc Trí 4
92 15122244 DH15QT Lê Thị Thùy Trinh 4
93 15122246 DH15QT Trần Việt Trinh 6
94 15122250 DH15TC Nguyễn Thị Thanh Trúc
95 15120202 DH15KT Lại Thị Cẩm Tú 7
96 15124346 DH15QLB Phan Thị Mộng Tuyền 7
97 15120210 DH15KT Lê Thị Hồng Vân 3
98 15120212 DH15KT Võ Thị Thúy Vân 4
99 15138073 DH15TD Nguyễn Hoàng Xuyên 3

100 15120221 DH15KT Võ Thị Như Y 4


